
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 11, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CHINA MOBILE INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

0108750086

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở 
bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam 
(CPC 622)

4651

2. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở 
bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam 
(CPC 622)

4652

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở 
bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam 
(CPC 622)

4659

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở 
bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam 
(CPC 622)

4669

5. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở 
bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam 
(CPC 622)

4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHINA MOBILE 
INTERNATIONAL (VIỆT NAM)
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CHINA MOBILE INTERNATIONAL 
(VIETNAM) COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CHINA MOBILE INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Dịch vụ thực hiện phần mềm (CPC 842), cụ thể:
- Dịch vụ tư vấn phần mềm, tư vấn hệ thống (CPC 84210);
- Dịch vụ phân tích hệ thống (CPC 84220);
- Dịch vụ thiết kế hệ thống (CPC 84230);
- Dịch vụ lập trình (CPC 84240); và
- Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống (CPC 84250).

5820

7. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ thực hiện phần mềm (CPC 842), cụ thể:
- Dịch vụ tư vấn phần mềm, tư vấn hệ thống (CPC 84210);
- Dịch vụ phân tích hệ thống (CPC 84220);
- Dịch vụ thiết kế hệ thống (CPC 84230);
- Dịch vụ lập trình (CPC 84240); và
- Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống (CPC 84250).

6201

8. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn liên quan tới lắp đặt phần cứng máy 
tính (CPC 841)

6202

9. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết:
- Dịch vụ xử lý dữ liệu (CPC 843)
Ngoại trừ: dịch vụ thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu bao 
gồm xử lý giao dịch (có mã số CPC843**) và dịch vụ truyền 
dẫn dữ liệu và tin (có mã CPC 7523**).
- Dịch vụ cơ sở dữ liệu (CPC 844)

6311(Chính)

10. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Chi tiết: Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn 
phòng, bao gồm cả máy tính (CPC 845)

9511

11. Sửa chữa thiết bị liên lạc
Chi tiết: Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn 
phòng, bao gồm cả máy tính (CPC 845)

9512

12. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn 
phòng, bao gồm cả máy tính (CPC 845)

3312

13. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn 
phòng, bao gồm cả máy tính (CPC 845)

3313

14. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn 
phòng, bao gồm cả máy tính (CPC 845)

3314

15. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn 
phòng, bao gồm cả máy tính (CPC 845)

3319
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16. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Các dịch vụ máy tính khác (CPC 849) cụ thể:
- Dịch vụ chuẩn bị dữ liệu (CPC 84910); và
- Các dịch vụ máy tính khác (CPC 84990).

6209

17. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865) cụ thể:
- Dịch vụ tư vấn quản lý chung (CPC 86501);
- Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh) (CPC 
86502);
- Dịch vụ tư vấn quản lý marketing (CPC 86503); và
- Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực (CPC 86504).

7020

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ quản lý khác (CPC 86609)

8299

19. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Dịch vụ kiến trúc, tư vấn kỹ thuật và các dịch vụ khác 
(CPC 867) cụ thể:
- Dịch vụ kiến trúc (CPC 8671); và
- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672)

7110

20. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đối với các công trình thiết kế 
không được phân vào bất cứ tiểu mục nào (CPC 5139)

4390

21. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt, cụ thể:
- Dịch vụ sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (CPC 
5161);
- Dịch vụ hàn và lắp đặt ống dẫn nước (CPC 5162);
- Dịch vụ liên quan đến điện (CPC 5164); và
- Các dịch vụ lắp đặt khác (CPC 5169)

4321

22. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt, cụ thể:
- Dịch vụ sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (CPC 
5161);
- Dịch vụ hàn và lắp đặt ống dẫn nước (CPC 5162);
- Dịch vụ liên quan đến điện (CPC 5164); và
- Các dịch vụ lắp đặt khác (CPC 5169).

4322
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1.135.000.000 VNĐ

23. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt, cụ thể:
- Dịch vụ sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (CPC 
5161);
- Dịch vụ hàn và lắp đặt ống dẫn nước (CPC 5162);
- Dịch vụ liên quan đến điện (CPC 5164); và
- Các dịch vụ lắp đặt khác (CPC 5169).

4329

24. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt, cụ thể:
- Dịch vụ sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (CPC 
5161);
- Dịch vụ hàn và lắp đặt ống dẫn nước (CPC 5162);
- Dịch vụ liên quan đến điện (CPC 5164); và
- Các dịch vụ lắp đặt khác (CPC 5169).

3320

25. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Dịch vụ hoàn thiện và kết thúc công trình xây dựng 
(CPC 517)

4330

26. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị 
(không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay, hoặc 
các phương tiện và thiết bị vận tải khác), cụ thể:
- Các dịch vụ sửa chữa thiết bị điện gia dụng (CPC 63302); và
- Các dịch vụ sửa chữa đồ cá nhân và gia dụng chưa được phân 
vào bất kỳ phân nhóm nào (CPC 63309).

9521

27. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị 
(không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay, hoặc 
các phương tiện và thiết bị vận tải khác), cụ thể:
- Các dịch vụ sửa chữa thiết bị điện gia dụng (CPC 63302); và
- Các dịch vụ sửa chữa đồ cá nhân và gia dụng chưa được phân 
vào bất kỳ phân nhóm nào (CPC 63309).

9522

28. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị 
(không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay, hoặc 
các phương tiện và thiết bị vận tải khác), cụ thể:
- Các dịch vụ sửa chữa thiết bị điện gia dụng (CPC 63302); và
- Các dịch vụ sửa chữa đồ cá nhân và gia dụng chưa được phân 
vào bất kỳ phân nhóm nào (CPC 63309).

9529

6. Vốn điều lệ: 
Tương đương 50.000 USD - Năm mươi nghìn Đô la Mỹ
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Tên tổ chức:
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

CHINA MOBILE INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.
201330935M

Do: Cơ quan Quản lý doanh nghiệp và Kế toán 
của Singapore

Cấp ngày: 15/11/2013

Địa chỉ trụ sở chính: 80 Robinson Road #02-00, Singapore 068898, Singapore

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001074003309
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: NV-07 Khu Đô thị mới Trung Văn, Phường Trung 
Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: NV-07 Khu Đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MẠNH TRÚC Nam

18/01/1974 Kinh Việt Nam

12/12/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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